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Tổng biên tập: VŨ ANH THAO                Phó Tổng biên tập: LÊ THANH THƯỞNG - HOÀNG MINH SƠN             Thư ký tòa soạn: VŨ NGuyÊN bìNH        Chế bản tại Báo Thái Bình        In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình         GIÁ 1.200 ĐỒNG

STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ trụ sở Giám đốc/Tên người đại 
diện theo pháp luật Số tiền thuế nợ Ghi chú

1 Công ty TNHH Vận tải biển Ngọc Hiếu 1000972462 Số nhà 129, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Bùi Ngọc Hoa 28,050,226,288 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

2 Công ty TNHH Phúc Duy Hưng 1000786748 Số nhà 39, khu 4, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Cường 17,860,412,404 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

3 Công ty Cổ phần Vận tải biển Anh Tuấn 1000401451 Số nhà 175, khu 1, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Sáng 17,063,066,872 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

4 Công ty Cổ phần Vận tải biển Anh Tú 1000374656 Số nhà 129, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Thị Lan 12,158,448,181 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

5 Công ty Cổ phần Vận tải biển Ngọc Anh 1000339443 Số 129, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Thiêm 1,742,165,974 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

6 Nhà khách Sông Trà Thái Bình 1000215582 Số 64, Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình, Thái Bình Trần Xuân Đoan 1,437,272,809 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 
7 Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ Thái Bình 0301466348-004 Xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình Đinh Năng Hận 1,042,943,669

8 Công ty TNHH Minh Dương 1000331324 Lô diện tích 2.781,8m2, khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Lâm, 
huyện Tiền Hải, Thái Bình Bùi Mạnh Hà  717,007,578 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải biển An Phú Hải 1000422691 Nhà bà Nguyễn Thị Thắm, khu I, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện 
Tiền Hải, Thái Bình Trần Thị Lan  661,043,960 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

10 Công ty TNHH May xuất khẩu Thái Hưng 1001004464 Nhà bà Nguyễn Thị Huế, khu Đầu, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng 
Hà, Thái Bình Đào Văn Hưng 660,242,538 Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài 

khoản qua ngân hàng

11 Công ty TNHH Xây dựng công trình Việt Thắng 201 1000265738 Thửa đất số 285, khu 3A, thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, 
Thái Bình Lê Văn Huynh  621,633,259 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

12 Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Tường An 1000458909 Đường 223, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình Đặng Văn Tiếp 619,684,472 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

13 Doanh nghiệp Tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Du 
Dương 1000422998 Nhà ông Du, thôn Văn Lăng, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, 

Thái Bình Phạm Văn Du 461,588,049 Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài 
khoản qua ngân hàng

14 Công ty TNHH Xây dựng và Sinh vật cảnh Phú Đại Dương 1000834215 Số nhà 10, ngõ 490, đường Lê Thánh Tông, tổ 20, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Thái Bình Phạm Quang Luân 457,133,250 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 
15 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tam Hữu Việt Nam 1001073612 Nhà bà Hiền, thôn Thượng, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình Nguyễn Thị Thúy  455,986,292 

16 Công ty TNHH Xây dựng Quyết Tiến 1000348945 Thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, Thái Bình Phạm Văn Thu  354,808,902 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

17 Nguyễn Thị Liễu 1000129559 Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình Nguyễn Thị Liễu 347,730,799 Nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp

18 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây lắp Tramenco Ata 1000907488 Số nhà 18, ngõ 132, đường Hùng Vương, tổ 15, phường Phú Khánh, 
thành phố Thái Bình Vũ Hùng Đại 319,782,060 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

19 Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Biển Đông 1000379492 Số 94, đường 39B, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình Huỳnh Trung Hải 295,898,823 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

20 Công ty TNHH May Hiếu Lập 1000795414 Nhà ông Quân, thôn Thái Hòa, xã Bình Định, huyện Kiến Xương, 
Thái Bình Vũ Đình Quân 283,424,997 Đã cưỡng chế nợ thuế qua tài khoản qua 

ngân hàng

21 Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ Thái Bình 1000978055 Lô số 7, khu chợ mới, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh 
Phụ, Thái Bình Trương Văn Hương  192,484,082 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

22 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đông Sơn 1000445459 Nhà ông Tú, xóm 9, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình Phạm Đình Tú 183,902,121 Đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

23 Công ty TNHH May xuất khẩu Hồng Quân 1001109731 Nhà ông Hoàng, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, Thái 
Bình Phạm Đình Hoàng 180,264,426 Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài 

khoản qua ngân hàng

24 Công ty TNHH May xuất khẩu Minh Long Phát 1001013483 Nhà bà Lan, thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình Nguyễn Thị Lan 154,548,766 Đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

25 Công ty TNHH Trường Huyền 1000788907 Thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Thái Bình Vũ Thị Thu Huyền 145,907,239 Đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

26 Công ty TNHH Khang Linh Thái Bình 1000834222 Nhà bà Bùi Thị Hảo, thôn Mộ Đạo 2, xã Vũ Bình, huyện Kiến 
Xương, Thái Bình Nguyễn Thanh Tuấn 136,531,430 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

27 Công ty TNHH Quế Hòe 1000358372 Km4+400 đường 223, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình Bùi Thị Vân Anh 119,801,136 Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài 
khoản qua ngân hàng

28 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải cơ khí xây dựng Huy Long 1000396427 Nhà kho HTX Tự Tân, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Bùi Quốc Huy 112,338,438 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

29 Công ty TNHH May Vũ Trường 1001062635 Nhà ông Kiên, thôn Trung, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, Thái 
Bình Vũ Trọng Toàn 94,581,902 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

30 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thành Mừng 1000891710 Nhà ông Phạm Ngọc Doan, thôn Trực Nho, xã Minh Quang, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Phạm Tuấn Thành 81,474,862 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 

31 Công ty TNHH Hải Vương 1000438846 Số nhà 90, đường 39B, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình Vũ Đình Nghênh 60,662,844 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

32 Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Đồng Bằng 1000984235 Số nhà 51, khu 1B, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ Đinh Hiếu Liêm  58,529,530 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

33 Công ty TNHH Thanh Bình 1000387824 SN 292, khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình Hoàng Ngọc Tùng 40,655,173 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng 

34 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại số 6 1000803915 Nhà ông Giang Công Thắng, thôn Hải Linh, xã Mỹ Lộc, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình Giang Công Băng 22,563,919 Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng 
Tổng Cộng  87,072,998,422 

Bố cáo KT: ngang 10 x cao 12 cm

Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp! www.shb.com.vn

BỐ CÁO THÀNH LẬP

- Căn cứ Công văn số 1106/NHNN-TTGSNH ngày 22/02/2018 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về việc chấp thuận việc SHB thành lập 20 Phòng giao dịch;

- Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD SHB Thái 
Thụy trực thuộc Chi nhánh SHB Thái Bình;

- Căn cứ theo Công văn số 680/THB-TTGS ngày 22/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt 
động PGD Thái Thụy trực thuộc NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội, Chi nhánh Thái Bình; 

1. Tên Phòng giao dịch:    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 
Chi nhánh Thái Bình, 
Phòng Giao dịch Thái Thụy

- Địa chỉ: Số 266A, Khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. 

- Điện thoại: 0227 3713 777       Fax: 0227 3711 789

2. Số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 1800278630-084-00002 do Sở kế 
hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/11/2018

3. Người đại diện: Ông Đoàn Quang Thịnh, Phó Giám đốc Phụ trách PGD

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo thành 
lập Phòng giao dịch Thái Thụy, cụ thể như sau:

PGD THÁI THỤY – NGÂN HÀNG SHB CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp!
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BỐ CÁO THÀNH LẬP
PGD THÁI THỤY – NGÂN HÀNG SHB CHI NHÁNH THÁI BÌNH

CụC thuế tỉnh thái bình

Danh sách các doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế đợt 10 năm 2018 Đơn vị tính: VNĐ

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công 
văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức 
truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ 10 
phút ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài 
PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và 
trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, 
cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hàng 
ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 
29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo 
trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: 0989.067.439; Báo Thái Bình - điện 
thoại: 0984.988.586; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: 0912.643.456.

Các đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật quy ra tiền là 1.973.000.000 đồng gồm:
1. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 

700.000.000 đồng.
2. Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
3. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình (10.000.000 đồng).
4. Trần Văn Vực, Công ty May Toàn Thắng (5.000.000 đồng).
5. Lương Thị Tám, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 

(10.000.000 đồng).
6. Nguyễn Thị Thiệm, Công ty Nước giải khát Thành Công Tiền Hải, Hội Doanh nhân 

nữ tỉnh Thái Bình (1.000.000 đồng).
7. Đào Đức Hòa, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (5.000.000 đồng).
8. Phan Thị Loan, Trường điều hành dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe Thái Bình, Hội 

Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình (10.000.000 đồng).
9. Nguyễn Khánh Ly, tòa bắc P507-12A, khu đô thị Times, 458 Minh Khai, Hà Nội 

(2.000.000 đồng).
10. Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng, Phó Chủ tịch Hội 

Doanh nhân trẻ Thái Bình (10.000.000 đồng). 
11. Lưu Thị Hoa, Cửa hàng điện máy Hoa Miền, thị trấn Đông Hưng, Hội Doanh 

nhân nữ tỉnh Thái Bình (5.000.000 đồng).
12. Ngô Thị Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Nước Hoàng Hải (5.000.000 đồng).
13. Nguyễn Thị Kim Lý, Trường Đại học Thái Bình (10.000.000 đồng).
14. Bùi Thị Tuyết Nhung, Công ty TNHH May Anh Đức (2.000.000 đồng).
15. Trần Mạnh Báo, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (5.000.0000 đồng).
16. Anh Quỳnh (ĐT: 0909.638.868), Công ty TNHH TM và DV Long Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh (50.000.000 đồng).
17. Vũ Mạnh Hoàn, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (10.000.000 đồng).
18. Lê Văn Khoa (ĐT: 0982.646.666 - 0912.125.598) Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Đại Dương (50.000.000 đồng).
19. Ngân hàng PV Combank Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (300.000.000 đồng).
20. Hoàng Tiến Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Hà (10.000.000 đồng).
21. Triệu Thị Hòa, Công ty Dầu khí Thăng Long (10.000.000 đồng).
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22. Viettel Thái Bình (10.000.000 đồng).
23. Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất hàng thể thao MXP 

(20.000.000 đồng).
24. Trần Thị Nga, Công ty Thiết bị tự động hóa Thái Bình (2.000.000 đồng).
25. Công ty TNHH Phấn Nụ (2.000.000 đồng).
26. Nguyễn Thu Huệ, Công ty TNHH Nội thất Thu Huệ (2.000.000 đồng).
27. Lê Minh Huấn, Công ty TNHH Diêm Điền (2.000.000 đồng).
28. Vũ Thị Nga, Công ty Gara ô tô An Thái (20.000.000 đồng).
29. Phan Thị Hương, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Hương (5.000.000 

đồng).

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ:
1. Vũ Thị Suốt, Phó Tổng giám đốc Bitexco Nam Long.
2. Vũ Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phúc.
3. Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
4. Nguyễn Thanh Ngoan, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
5. Vũ Minh Hiến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
6. Trần Thị Quy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
7. Phan Thị Châm, Phó Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng.
8. Vũ Thị Liễu, Giám đốc Công ty In Thành Trung (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái 

Bình).
9. Đinh Thị Thoa, Công ty TNHH TMTH Hà Anh Trí (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái 

Bình).
10. NSƯT, PTV Hồng Vui, Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Hội Doanh 

nhân nữ tỉnh Thái Bình).
11. Phạm Thị Ngắn, Công ty thủ công mỹ nghệ Tây An (Hội Doanh nhân nữ tỉnh 

Thái Bình).
12. Nguyễn Thị Vinh, Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Tiến Thành.
13. Nguyễn Thị Ánh, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhợi, Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình.
14. Lương Thị Tám (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình).
15. Nguyễn Thị Thu, Công ty TNHH Tiến Đại.
16. Nguyễn Thị Thủy, Công ty TNHH Hoa Việt.
17. Bùi Thị Kiều Diễm, Công ty TNHH Phòng chống mọt Thái Bình (Hội Doanh nhân 

nữ tỉnh Thái Bình).
18. Nguyễn Thị Liên, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh TMTH Thắng Liên.
19. Đỗ Thị Hương, Công ty TNHH May thêu Hoàn Mỹ.
20. Trần Thị Bích Liên, Công ty TNHH Liên Hoàng Hải Thái Bình.
21. Lê Thế Thao, Công ty TNHH Hoàng Ngân Thái Bình.
22. Ngô Thế Vinh, Công ty TNHH Vinh Tho.
23. Ngô Văn Phát, Công ty Xăng dầu Phát Hải Phòng.
24. Nguyễn Quang Văn, Công ty Cổ phần Vận tải Sông Biển Hưng Hà.
25. Nguyễn Thị Lan Anh, Công ty TNHH Khánh Dư (Khách sạn Kim Cương). 
26. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Thái Bình.
27. Công ty Nhiệt điện Thái Bình 1.
28. Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà. 
29. Dương Xuân Thịnh, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh. 
31. Lê Xuân Tiến, Công ty Cổ phần Việt xô gas.
(Danh sách tiếp tục được cập nhật)

hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ Côi tỉnh - báo thái bình 
hội Doanh nhân nữ tỉnh thái bình


